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Đề 2 

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( ……. ). 

a.26 x 108 = 108 x ……….                         

b.4 giờ 25 phút = ……….. phút 

c.2500kg = …………. tạ                             

d.27dm2 = ………..cm2 

2.Đúng ghi ( Đ ) sai ghi ( S ) vào ô trống : 

-Một hình vuông ó cạnh 2dm 

-Một hình chữ nhật có chiều dài 40cm và chiều rộng 10cm. Hãy cho biết đúng hay 

sai. 

a.Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau                …… 

b.Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật          …… 

c.Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi không bằng nhau         …… 

d.Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau                    …… 

3.Đặt tính rồi tính : 

a.718946 + 62529                                b.635260 – 72753 

…………………….                            …………………… 

…………………….                            ……………………. 

…………………….                            ……………………. 

c.358 x 35                                            d.9288 : 36 

……………………..                           …………………….. 

……………………..                           …………………….. 

……………………..                           …………………….. 
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4. 

a.Tìm y : 

90 x y = 3780                           y : 11 = 217 

…………………..                   …………………… 

…………………..                   …………………… 

…………………..                   …………………… 

b.Tính giá trị biểu thức 

195 x 100 – 9810 : 5 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

5.Điền số thích hợp vào ô trống : 

 

 

6.Tìm số còn thiếu : 
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7. 

a.Một cửa hàng có 42 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán 
1

12
 số vải. Hỏi 

cửa hàng đã bán bao nhiêu mét vải? 

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

b.Trung bình cộng của hai số là 50 và hiệu của chúng bằng 8. Tìm hai số đó 

Giải 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
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